
Bộ TẢI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

THÔNG Tư 
Quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quán lý nhà nuóc của Bộ Tài chính 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cân tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 
Chỉnh phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chỉnh nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Vãn phòng Bộ Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định chê độ báo cáo thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. 

Chirong I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điêu 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định các nguyên tắc chung trong việc thực hiện các 

che độ báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề thuộc phạm vi quán lý nhà nước cùa 
Bộ Tài chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện báo cáo. 

2. Thông tư này không điều chỉnh: 
a) Chế dộ báo cáo thônsi, kê của Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật 

về thống kê; 
b) Chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước; 
c) Chế độ báo cáo trong nội bộ ngành tài chính. 
Điều 2. Đối tirọng áp dụng 
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan hành chính nhà nước, tô chức 

và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các chế độ báo cáo thuộc phạm vi 
điều chinh của Thông tư này. 

Điều 3. Các loại báo cáo 
1. Báo cáo định kỳ là báo cáo được ban hành đế đáp ứng yêu cầu thông 

tin, tổng hợp, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần. 
2. Báo cáo chuyên đề là báo cáo được ban hành để đáp ứng yêu cầu thông 

tin có tính chuyên sâu về một chủ đề nào đó và thực hiện trong khoántì thời gian 
nhất định. 
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3. Báo cáo đột xuất là báo cáo được ban hành đê đáp úng yêu cẩu thông 
tin về vấn đề phát sinh bất thường. 

Điều 4. Yêu cầu của báo cáo 
1. Đảm bảo các yêu cầu chung về việc ban hành chế độ báo cáo theo quy 

định tại Điều 8 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau 
đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP). 

2. Việc ký báo cáo phải đảm bảo theo đúng thấm quyền, phù họp chức 
năng, nhiệm vụ của CO" quan thực hiện báo cáo. 

Chnong II 
QUY ĐỊNH VÈ VIỆC BAN HÀNH CHÉ ĐỘ BÁO CÁO 

Điều 5. Nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo 
1. Đáp ứng các nguyên tắc theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP . 
2. Bảo đăm yêu cầu cải cách hành chính, cần thiết đối với hoạt động quản 

lý, không trùng lắp với chế độ báo cáo khác, giảm tối đa yêu cầu về tần suất, nội 
dung bảo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong việc thực hiện 
chế độ báo cáo. 

3. Đối với mỗi chế độ báo cáo định kỳ, trong mồi tháng, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân chỉ phải thực hiện một trong các báo cáo: tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng 
hoặc báo cáo năm. Không được yêu cầu cơ quan, tố chức, cá nhân gửi củng một 
báo cáo nhiều lần đến nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

Điều 6. Nội dung chế độ báo cáo 
1. Chê độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính phải 

bao gồm tối thiểu các nội dung thành phần nêu tại các khoản 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
và 9 Điều 7 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, trừ trường hợp có quy định khác tại 
các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phải quy định cụ thế đo'n vị nhận báo cáo 
thuộc cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính. 

2. Chế độ báo cáo đột xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính phái 
bao gồm tối thiếu các nội dung thành phần nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 
Điều 7 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, trừ trường hợp có quy định khác tại các 
văn bản của Quốc hội, úy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và phải quy định cụ thể đon vị nhận báo cáo thuộc cơ cấu tố chức của 
Bộ Tài chính. 

3. Chế độ báo cáo chuyên đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính phái 
bao gồm tối thiểu các nội dung thành phần nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 9 
Điều 7 Nghị định sổ 09/2019/NĐ-CP, trừ trường hợp có quy định khác tại các 
Văn bán của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
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Chính phủ và phải quy định cụ thế đơn vị nhận báo cáo thuộc cơ câu tô chức của 
Bộ Tài chính. 

Điều 7. Thòi gian chốt số liệu báo cáo định kỳ 
1. Báo cáo định kỳ hằng tháng: Tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 

của tháng thuộc kỳ báo cáo. 
2. Báo cáo định kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của thána, trước kỳ báo cáo 

đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. 
3. Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được 

tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đên ngày 14 tháng 6 của kỳ báo 
cáo. Thời gian chốt sổ liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đen 
ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

4. Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo 
cáo đên ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

5. Đôi với các báo cáo định kỳ khác: Thời gian chốt sô liệu báo cáo được 
quy định tại văn bán do cơ quan nhà nước có thấm quyền ban hành chế độ báo 
cáo quy định nhưng phải đáp ứng các quy định tại các điêu 5, 6, 7, 8 và 11 của 
Nghị định 09/2019/NĐ-CP. 

Điều 8. Thòi hạn gửi báo cáo 
1. Báo cáo định kỳ: Thời hạn được quy định dưới đây nhằm đảm bảo các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo có đủ thời gian tống hợp thông tin 
tính từ lúc chốt số liệu báo cáo theo Điều 6, đồng thời đảm bảo Bộ Tài chính có 
đu thời gian tông hợp thông tin, kịp thời gửi báo cáo định kỳ cho Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. 

a) Đổi với báo cáo định kỳ hằng tháng: Chậm nhất là ngày 18 của tháng 
báo cáo. 

b) Đối với báo cáo định kỳ hằng quý: Chậm nhất là ngày 18 cửa tháng 
cuối quý thuộc kỳ báo cáo. 

c) Đối với báo cáo định kỳ 6 tháng: Chậm nhất là ngày 18 của tháng cuôi 
kỳ báo cáo. 

d) Đối với báo cáo định kỳ hằng năm: Chậm nhất là ngày 18 tháng 12 của 
kỳ báo cáo. 

đ) Đối với các báo cáo định kỳ khác: Căn cứ tình hình thực tê và yêu câu 
công việc để gửi báo cáo vào thời gian phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả, đáp ứng 
yêu cầu giải quyết công việc của nội dung báo cáo. 

2. Báo cáo chuyên đề: Theo văn bản yêu cầu báo cáo. 
3. Báo cáo đột xuất: Theo văn bản yêu cầu báo cáo hoặc chủ động báo cáo 

căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu công việc. 
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4. Trường hợp nếu ngày quy định cuối cùng của thời hạn báo cáo trùng 
với ngày nghi lễ, nghỉ tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thi ngày gửi báo cáo là ngày 
tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc ngày nghi cuối tuần. 

Điều 9. Hình thức báo cáo, phương thức gửi và nhận báo cáo 
1. Hình thức báo cáo 
a) Báo cáo bằng văn bản điện tử (Báo cáo điện tử) là các báo cáo có chừ 

ký số của người có thấm quyền, được các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ 
quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đăng tải trên Hệ thống thông tin báo 
cáo của Bộ Tài chính, nhằm phục vụ chia sé thông tin, kết nối liên thông với Hệ 
thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

b) Trường hợp chưa sử dụng chữ ký sô hoặc do yêu câu công việc hay các 
trường hợp xảy ra sự cổ kỹ thuật, sự việc bất khả kháng, sử dụng hình thức báo 
cáo bằng văn bản giấy do người có thâm quyền ký và được đóng dấu theo quy 
định. 

2. Phương thức gửi, nhận báo cáo 
a) Báo cáo bằng văn bản điện tử được gửi tới nơi nhận báo cáo qua hệ 

thống thư điện tử hoặc phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng. 
b) Báo cáo bằng văn bản giấy được gửi tới nơi nhận báo cáo băng phương 

thức gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, fax; có thế đồng thời gửi báo cáo 
bàng văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử, hoặc dưới dạng đĩa CD. 

Điều 10. ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ 
báo cáo 

1. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm ứng dụng công nghệ 
thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo 
cáo đê thực hiện báo cáo điện tử, tạo điêu kiện thuận lợi cho việc tông hợp, chia 
sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm về thời gian, chi phí cho các đối tượng thực 
hiện báo cáo, 

2. Giá trị pháp lý của báo cáo điện tử và việc sử dụng chữ ký sô thực hiện 
theo quy định của pháp luật hiện hành về ứng dụng công nehệ thông tin trong 
hoạt động của cơ quan nhà nướcề 

Điều 11. Hệ thống thông tin báo cáo 
1. Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Tài chính được xây dựng đảm bảo đáp 

ứng các yêu cầu chung quy định tại Điều 17, Nghị định số 09/20 [ 9/NĐ-CP. 
2. Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Tài chính được xây dựng trên cơ sở chế 

độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính được quy 
định tại Thông tư này; bảo đảm chức năng hỗ trợ tạo lập chỉ tiêu, báo cáo theo 
biểu mẫu trên hệ thống; bảo đảm khả năng phân bổ chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo từ 
Bộ Tài chính đến bộ, cơ quan khác và địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan; 
tổng hợp số liệu báo cáo; tích hợp, chia sẻ và cung cấp số liệu báo cáo; cho phép 


